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Phương pháp nâng lũy thừa 
trong bài toán phương trình 
hàm số logarit 
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L BÀI TÂP VÍ DU 


Ví dụ 1: Giải phương trình: log 5 (3x-l) + log 0 2 ỊV3-2x 2 " + 2-xj = logựịr V3-2x . 


Phân tích: 


Khi đối mặt vói những bài toán có chứa hàm số logarit, chúng ta cần phải nghĩ ngay tới việc 
khử logarit bằng các công thức biến đổi logarit và mục đích là đê đưa tất cả các logarit trong 
bài toán về cùng cơ số. Ớ bài toán trên, không khó để có thể đưa phương trình về logarit cơ 
số 5 như sau: 

log 5 (3x -1) - log 5 |V3-2x 2 + 2 - X j = log 5 (3 - 2x). 


Sau đó chúng ta sử dụng: log^ b + \og a c = log (J ịbc) và log fl b -log n c - log n 




v c y 


đưa bài toán 


3x_l 

về dạng cơ bản hơn: 7 —- = 3 - 2x . 


rì 


-2x +2-X 


Để giải phương trình trên, ta đưa về dạng: /( x )^/g(x) = /?(x) 




/(x)./z(x)> 0 
f 2 (x).g(x) = h 2 (x) 


Điều kiện xác định: 


Bài giải: 

3x-l> 0 

V3-2x 2 +2-X>0 1 Vó 

3 - 2x > 0 
3 - 2x 2 > 0 


<=> -rì<x< _ 
3 2 


Ta có phương trình: log 5 (3x-l) + log 02 1^3-2x 2 + 2-xj = logựịT V3-2x 

<tí>log 5 (3x-l) + log 5 _ 1 ÍV3-2x 2 + 2-xj = log 1 (3-2x)2 

5 ' '52 

<=> log 5 (3x -1) - log 5 |V3-2x 2 + 2 - X j = log 5 (3 - 2x) 


^log 5 


r 3x-l 
V 3-2x 2 +2-Xy 


O r _ 1 

= log 5 (3-2x) <z> 7 = -= 3-2x 


rì 


- 2x + 2 - X 
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<=> 3x - 1 = (3 -2x)V3-2x 2 + 2x 2 -7x + 6<=>(3-2x)v3-2x 2 = -2x 2 +10 x-7 
Bình phương hai vế: (3 - 2x) 2 Ị3 - 2x 2 j = ị-2x 2 + lOx - 7 j 
( Đặt điều kiện: (3-2x)(-2x 2 + 10x-7) > 0(*)) 

Phương trình trên tương đương với: 12x 4 -64x 3 +134x 2 -104x + 22 = 0 
<=> (x -l)(l2x 3 -52x 2 + 82x -22j = 0 (x-l)(3x-l)(4x 2 - 16x + 22) = 0 

X-1 = 0(TM) 

<=> 3x-1 = ũ(l) <=>x = 1. 

4x 2 -16x + 22 = 0(w) 

Kết luận: Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất: X = 1. 

Bình luận: 

Bài toán trên không quá khó khăn để khử hàm số logarit để có thể đưa về phương trình vô tỷ 
căn bản dạng: f(x 'j y Jgịx 'j = h(x 'j . Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ cách chia đa thức hoặc sử 

dụng sơ đồ Horner để có thể giảm bậc của phương trình sau khi bình phương, và cần chú ý 
đặc biệt các điều kiện khi bình phương hai vế. 

Chúng ta còn có thể sử dụng kĩ thuật chia đa thức bằng máy tính CASIO để bài toán trở nên 
ngắn gọn hơn mà tác giả sẽ đề cập đến các chủ đề sau của cuốn sách. Ngoài ra các bạn cần 
chú ý tói những điều sau: 

• Vói mọi phương trình từ bậc thấp đến bậc cao, tổng các hệ số bằng 0 thì phương trình 
đó luôn luôn có nghiệm X = 1. 

• Vói mọi phương trình từ bậc thấp đến bậc cao, tổng các hệ số bậc chẵn bằng tổng các 
hệ số bậc lẻ thì phương trình luôn luôn có nghiệm X = -1. 
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Ví dụ 2: Giải phương trình: 1 + log 2 X = log 9 Ụlx + l +1 j + log 4 ^3x - Vl Ox + 24 Ị. 


Bài giải: 


Điều kiện xác định: 


X > 0 

V2x + 1 + 1>0 _ 5 + V2IĨ 

< ___ <=>x>- y- - 

3x-vlOx + 24 > 0 9 

10x + 24 > 0 


Ta có phương trình: 1 + log 2 X = log 9 Ụlx + l + 1 ) + log 4 ^3x - VlOx + 24 
«■ log 9 2 + log 2 X = log 2 Ụlx + l +1 ) + log 2 2 ^3x - VlOx + 24 j 


<=> 


log 2 (2x) = log 2 ỊV2x + 1 +1) + log 2 ị^j3x- VĨ0x + 24 j 

log 2 (2x) = log 2 ịyj2x + l + lj\j3x- VlOx + 24 <=>2x = ỊV2x + l + l)V3x-VlOx + 24 


^(V2x + l + l)(V2x + l-l) = (V2x + l+l)V3x-VĨÕx + 24 <^V2x + 1-1 = ^3x-VĨÕx + 24 (Do: 
\Ịĩx + ĩ +1 > 0 Vx > 0) 


<^> a/2x + 1 = 1 + x/sx - a/Tơx + 24 . Bình phương hai vế ta được: 

<íí>2x + l = l + 3x-Vl0x + 24 +2-\/3x-Vl0x + 24 <=>VlOx + 24 -x = 2a/3x-VĨÕx + 24 
Tiếp tục bình phương hai vế ta được: X 2 + lOx + 24 - 2 xVl0x + 24 = 4 ^3x - VlOx + 24 ) 

X 2 -2x + 24 = (2x - 4 ) VlOx + 24 .Tiếp tục tục bình phương hai vế ta có phương trình 


(x 2 - 2x + 24j 2 = (2x -4) 2 (lOx + 24 ) 

<=> X 4 - 44x 3 + 116x 2 + 128x +192 = 0 <=> (x - 4 ) (x 3 - 40x 2 - 44x - 48) = 0 

X = 4 

X 3 - 40x 2 - 44x - 48 = 0 (*) 
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Giải phương trình (*): Ta có các điều kiện sau: 

ịx>0 


3x > VĨÕx + 24 <=> ■ 


_ 5 + ^/24Ĩ „ ... 

„ - -y- > 2 .( 1 ). 

9x 2 -lOx-24 > 0 9 


Lại có: \Jl0x + 24-x = 2\j3x-\ll0x + 24 >0=> VlOx + 24 >x<=>-2<x< 12.(2) 

Từ (1) và (2) =>x e(2;12). Vậy: Ta chứng minh X 3 -40x 2 -44x-48 = 0 vô nghiệm bằng cách 
lập bảng biến thiên. Xét hàm số: /(*) = X 3 -40x 2 -44x-48 với X e (2; 12 ) ta có: 


/'(x) = 3x 2 - 80x - 44 < 0, Vx e (2; 12 ) 


Lập bảng biến thiên: 



Từ bảng biến thiên ta thấy f(xj luôn nhỏ hơn 0 với mọi X e (2; 12 ] .Vậy phương trình (*) vô 
nghiệm trên khoảng (2; 12 ). 


Kết luận: Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất: X = 4. 

Bình luận: 


Bài toán có hai vấn đề khó khăn chính: 

• Thứ nhất là việc phân tích 2x = ị^\j2x + l+ljị^2x + l-lj. Đây là kỹ thuật liên hợp 
ngược trong giải toán phương trình vô tỷ. 

• Thứ hai, đó là chúng ta gặp phải một phương trình bậc 3 có nghiệm rất xấu (nghiệm lẻ 
và khó biểu diên dưới dạng căn). Tuy nhiên chúng ta không thể ghi kết quả nghiệm 
xấp xỉ vào bài làm, hơn nữa đây là nghiệm không thỏa mãn điều kiện, vì vậy ta cần 
khai thác triệt để các điều kiện đồng thời tiến hành khảo sát chứng minh phương trình 
bậc ba vô nghiệm trên khoảng đã chỉ ra. 
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Phân tích: 

Bài toán trên không quá khó khăn để khử logarit thu đuợc phuơng trình: 


VxỊ 1-Vxj = ^2^x 2 —x + lj — 1. 


Đến đây , ta bình phuơng hai vế để thực hiện việc khử căn thức đua về phuơng trình vô tỷ 
dạng cơ bản. 

Bài giải: 


Cách 1: Nâng lũy thừa không hoàn toàn: 


Điều kiện xác định: 


X > 0 

1-Vx>0 


<=>0<X<1. 


^2(x 2 -x + l)-l>0 


Ta có phuơng trình: log 9 X = log 1 ịl-yfx j + log 3 ^2^x 2 -x + lj 

3 v 

!og 3 2 X = log 3 _ x (l->/x) + log 3 ^2(x 2 -x + l)-1 
log 3 x/x = -log 3 (l - Vx] + log 3 -x + l j -1 

lo §3 + lo g 3 (l - Vx ) = log 3 ^2 (x 2 - X + 1) -1' 

«log 3 'VxỊl-Vx)' = log 3 Ị^2(ĩ 


X — X + 11 — 1 


) 


<=>VxỊl->/xj = .^2Ịx 2 -x + lj-l <^>\/x-(x-l) = ^2Ịx 2 -x + lj. 


X 

1 


Bình phuơng hai vế ta đuợc: 


<=>(x-l) 2 -2(x-l)^ = 2x 2 -2x + 2 <=>x 2 -x + l + 2(x-l)Vx =0 
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<=>x 2 -2x + l + 2(x-l)Vx + x = 0<=>Ịx-l + Vxj = 0 <=> X-1 +Vx = I 


<=> 


v 3-V 5 

Vx = l-X<=H 0 _ => ——^ ■ 

[x 2 - 3x +1 = 0 2 


Kết luận: Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất: X ■ 


Cách 2: Nâng lũy thừa hoàn toàn: 


3 -V 5 


Điều kiện xác định: 


X > 0 

1-Vx >0 


o0<x<l. 


2(x 2 -x + l)-l>0 


Ta có phương trình: log 9 X = log 1 ịl-yỊx j + log 

3 

lo g 3 2 X = log 3 _ x ịĩ-ylxj + log 3 ^2(x 2 -x + l)-1 
^log 3 Vx=-log 3 (l-Vx] + log 3 ^2(x 2 -x + l)-l 

<=> lo g 3 V*+ lo g 3 (1 ->/*)= Ìog 
«iog 3 Vx(i-Vx) =iog 3 


2 X 2 -x + l 1-1 


2(x 2 -x + l)-l 


/2 X -x + 1 -1 


) 


<=>VxỊl->/xj = .^2Ịx 2 -x + lj-l <^>\/x-(x-l) = ^2Ịx 2 -x + lj. 


Bình phương hai vế ta được: 

<=>(x-l) 2 -2(x-l)-\/x =2x 2 -2x + 2 <=>x 2 - x + l + 2(x-l)Vx =0 

X 2 - X + 1 = 2 (1 - x) Vx. Do 2 vế không âm, bình phương 2 vế, ta được phương trình 

<=>Ịx 2 -x + lj~ =ề(l-x) 2 x <=>x 4 -6x 3 +llx 2 -6x+l = 0<=>Ịx 2 -3x + lj” =0 
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*=^(L) 

x = ĩzJĩịTM) 


=>x = 


3 -V 5 

2 


Kết luận: Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất: X = 


3 -V 5 

2 


Cách 3: Nâng lũy thừa hoàn toàn kết hơp với ẩn phu: 


Điều kiện xác định: 


X > 0 

< 1-Vx >0 -»0<X<1. 

^2(x 2 -x + l)-l>0 


Ta có phương trình: log ọ X = log 1 ịl-yfix j + log 3 ^lịx 2 -x + lj 

3 v 

<=> 1 o S 3 2 X = log 3 _ x (1 -- 4 x )-+ log 3 ^ 2 (x 2 -x + l) - 1 ' 
<^log 3 >/x=-log 3 (l->/x] + log 3 ^ 2 (x 2 -x + l)-l' 
log 3 4 x + log 3 (1 - Vx ] = log 3 ^ 2 (x 2 -x + l )-1 

«log 3 'VxỊl-^Ị =log 3 


X -x + l -1 


) 


<=ì> VxỊl-Vxj = ^2Ịx 2 -x + lj-l <^>\/x-(x-l) = ^2Ịx 2 -x + lj. 


X 

1 

/ 


Bình phương hai vế ta được: 

<=>(x-l) 2 -2(x-l)>/x =2x 2 -2x + 2 <=>x 2 - x + l + 2(x-l)Vx =0 

■£i> X 2 - X +1 = 2 (1 - x) \Ịx. Do 2 vế không âm, bình phương 2 vế, ta được phương trình 


•tí>Ịx 2 -x + lj = ề(l-x) 2 x <=>x 4 -6x 3 +llx 2 -6x+l = 0 
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Trường hợp 1: X = 0 không thỏa mãn phương trình. 

Trường hợp 1: X + 0 , chia cả 2 vế của phương trình cho X 2 ,ta được phương trình: 


2 , n 6 1 

X -6x + ll-- + -r- = 0<=> 

X X 2 


2 1 

V X y 


-6 


4., 1" 

X + — 

V Xj 


+ 11 = 0 


1 2 2 1 2 2 1 x , 

Đặt:f = x + — =>í = X +—r- + 2=>t -2 = x + — T-, thay vào phương trình trên, ta có: 
XX X 

t 2 — 2 — 6 f + 11 = 0 <=> í 2 — 6f + 9 = 0 <=> (í —3) = 0<=>f = 3=>x + — = 3 

jC 

3 + 45 , 


<=>x 2 +1 = 3x<=>x 2 -3x+1 = 0<^> 


X ■ 


M 


3-45 


* = V#(TM) = 2 


Kết luận: Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất: X = 


3-45 


Bình luận: 

Bài toán trên là một trong những bài toán cô điển về nghiệm kép vô tỷ, tác giả sẽ đi sâu về 
vấn đề này ở phân sau cuốn sách để bạn đọc có những cách giải hay và tối ưu cho bài toán 
này. Cách giải 1 và cách giải 2 là những cách giải khôn khéo khi bạn đọc có thể nhìn ra bình 
phương của biểu thức 3 số hạng. Trong cách giải số 3, ta chú ý rằng vói phương trình 


e 






ax + bx ỏ + cx + dx + e = 0 trong đó - = y + 0, ta có thể giải bài toán theo hướng chia cả hai 


vế cho X 2 (Chú ý cần xét X + 0, X = 0). 


Ví dụ 4: Giải bất phương trình: 


lo Ỗ3 


f Vx + 24 +4x ^ 
Vx + 24 ~4x 


+ log 3 8 < 3 + log 3 


12 + x~4x z +24x 


k 12 + x + 4x z +24x j 


Phân tích: 


Bài toán trên có hình thức khá cồng kềnh trong hàm số logarit, nhưng không quá khó khăn 
để khử hàm số logarit để đưa về bất phương trình sau: 
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Vx + 24 + y[x 27 12 + x-V* 2 +24x 
yjx + 24 - Vx 8 12 + x + \lx 2 + 24x y 


Khi gặp những bất phương trình hay phương trình cồng kềnh như trên, ta cần phải có sự 
quan sát chứ không nên biến đổi khi chưa có sự quan sát. Nhận thấy rằng: 

l2 + x-\lx 2 +24x = ^ỊVx + 24-Vxj và 12 + X + \lx 2 +24x = ^Ị>/x + 24 + Vxj . 


Nếu quan sát được điều này, bài toán coi như đã được giải quyết một cách gọn nhẹ. 

Bài giải: 

Điều kiện xác định: X > 0. 

-77 A 


Ta có bất phương trình: logq 


Vx + 24 + Vx ì , _ - , 12 + x-V* 2 +24x 

7 = = — 7 = +log 3 8<3 + log 3 - = = 

Vx + 24-vxJ 1 12 + X + \lx 2 +24x 


<^log 3 


^!og 3 


Vx + 24 +y[x 
Vx + 24 -Vx 


< lo g 3 27 - lo g 3 8 + 1 °g3 


<l0g3 t 8 J + 1 ° S3 


12 + X- \lx 2 +24x 
12 + X + yjx 2 +24x 


Vx + 24 + Vx 1 , f27Ì , [ 12 + x-Vx 2 +24x 

Vx + 24 - Vx 


l2 + x + \[x z +24x 


<^og 3 


Vx + 24 + Vx 
Vx + 24 - Vx 


<lo g 3 


7 27 \ 


V ° V 


12 +X- Vx z + 24x 


"7 


12 +x + \ịx z +24x 


Vx + 24 + Vx 27 

<^> , - — 7=<~r 

Vx + 24-vx 8 


12 + x-Vx 2 +24x 

_ 27 

^ 24 + 2x - 2\/x Vx + 24 

v 12 + x + \Ịx 2 +24x y 

8 

v 2ấ + 2x + 2\[x \lX + 2ấ y 


Vx + 24+Vx 27 (V^+24 -Vx^ 7ự^724+VxỴ 27 Vx + 24 + Vx 3 
Vx + 24->/x 8 ^ x + 24+7Jj 2 [Vx + 24-VxJ 8 Vx + 24-n/x 2 

Do 2 vế không âm, nhân chéo 2 vế, ta có: 2 ỊV 2 + 24 + Vx j < 3 ị + 24 -a/x j 


V^ + 24 > 5^ x + 24 > 25x 24 > 24x X < 1 
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Kết hợp điều kiện xác định, suy ra 0 < X < 1 

Kết luận: Vậy tập nghiệm của bất phuơng trình: s = [0;l). 

Bình luận: 

Với môi bài toán quá cồng kềnh về mặt hình thức thì đa số có thể sẽ rút gọn đuợc hoặc là sự 
tạo thành từ hằng đẳng thức nào đó. Chúng ta cần phải có sự quan sát kĩ luõng truớc môi 
buóc biến đổi thì bài toán sẽ trở lên đon giản hon. 

Ví dụ 5: Giải phuong trình: 

1 + 1 log^ Ịx + \/2x-l j = 2 log 2 (8). log 4 Ụ3x 2 +6x- 2 + IxyỊlx-l + X j + ìlog^ 2017. log 2017 2 

Bài giải: 


Điều kiện xác định: X > 2- / 

2 


\j3x 2 + 6x-2 + 2xV2x-l + x>0. 


Ta có: log n b.log„ c = log fl c => log^ 2017.1og 2ũl7 2 = 21og 2 2017.1og 2ũl7 2 = 21og 2 2 = 2. 

Ta biến đổi phuong trình trở thành: log 2 Ịx + V2x-ĩj = log 2 Ụ 3 X 2 +6x -2 + 2x\lĩx-ĩ + X 

<^[x + \Ịlx-lỴ = \j3x 2 +6x- 2 + 2xV2x-l +x <íí>x 2 + x + l = ^3x 2 +6x . 

Bình phuong hai vế ta đuợc: 

x 4 +2x 3 -4x + l = 0 ^(x-l)(x 3 +3x 2 +3x-l) = 0 (*). 

Ta chứng tỏ rằng phuong trình X 3 +3x 2 +3x-l = 0 vô nghiệm. 

Thật vậy, ta có hai cách xử lý nhu sau: 

Cách 1: Sử dụng phuơng pháp lập bảng biến thiên của hàm số: 


Xét hàm số: /(x) = x 3 +3x 2 +3x-l với xe 


'1 , J 

— ;+00 

v2 y 


ta có: 


/'(x) = 3x 2 +6x + 3 >0,Vx I 


'1 ' 
— ;+00 

v2 y 
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Ta có bảng biến thiên như sau: 



Ta thây phương trình X 3 + 3x 2 + 3x—1 = 0 vô nghiệm với 


X e 


'1 , J 

— ;+00 

v2 J 


Như vậy X = 1 (Thỏa mãn điều kiện xác định). 

Cách 2: Sử dụng hằng đẳng thức bậc 3: 

Ta có: X 3 +3x 2 +3x-l = 0 <=>x 3 +3x 2 +3x + l = 2 

<=> (x +1) = 2 <í> X + 1 = \fĩ -w> X = y/ĩ-1 (Không thỏa mãn điều kiện xác định). 

Như vậy (*)<=> X = 1 (Thỏa mãn điều kiện xác định). 

Kết luận: Phương trình có nghiệm duy nhất đó là X = 1. 

Bình luận: 

Đối với phương trình bậc 3 có chứa nghiệm lẻ, ta có rất nhiều các cách xử lí và trong bài toán 
trên chúng ta đã tiếp cận 2 cách xử lí cơ bản để bạn đọc có thể áp dụng khi đối mặt với 
những bài tương tự. Sau đây, tác giả muốn gửi gắm đến các độc giả một số bài tập áp dụng 
để bạn đọc có cơ hội rèn luyện thêm và hiểu kĩ lưỡng hơn về vấn đề 2 này. 
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II. BÀI TÂP ÁP DUNG: 

Bài toán 1: Giải phương trình sau trên tập số thực: 

log 2 ỊVx + 1 +1 j + log 4 Ịx-Vx + 8j = log 4 (x 2 Ị 
Bài toán 2: Giải phương trình sau trên tập số thực: 

lo S 8 (* 3 ) + lo §4 ((* -- !) 2 + 3 ) = lo §2 ( x + 2 )+ lo §4 (* 2 - * - l ) 

Bài toán 3: Giải phương trình sau trên tập số thực: 

l = log 025 Ịx 2 - x + 2j + log 2 ịx-2 + \llx 2 +4x j 
Bài toán 4: Giải phương trình sau trên tập số thực: 

^ + log 9 ^2x 2 + X +1 j = log 3 ^2x + Vx+Ĩ Ị 
Bài toán 5: Giải bất phương trình sau trên tập số thực: 

log 4 (l - x) >log 0 25 (l + x) + log 2 ỊV2-3x-4x 2 - 4x j 
Bài toán 6: Giải bất phương trình sau trên tập số thực: 

^ + log 2 ^2x 2 + 3x j+log 4 (x + 2) > log 9 ^2x 3 +7x 2 + 14x +12 j 

Bài toán 7: Giải phương trình sau trên tập số thực: 

log 3 (x -1) = log 27 (x 2 -2x + l) + log 9 (x-7 + 2\Ịx-8 j 
Bài toán 8: Giải phương trình sau trên tập số thực: 

lnỊx- \Jx + 3 j + ^lnỊ2x 2 + 2x + ój = lnỊx 2 -x-3j 
Bài toán 9: Giải phương trình sau trên tập số thực: 

log 2 Ịx 2 + 16x +19 j = 1 + log 9 (x + 2 ) + log 2 Ụlx 2 +1ỐX + 18 - Vx 2 -1 


Bài toán 10: Giải phương trình sau trên tập số thực: 
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1 + log 1 Ị-V2x 2 - 7 + ^2x 2 - 4 Ị = log 3 ịx - Vx 2 - 3 Ị 


Bài toán 11: Giải phương trình sau trên tập số thực: 


1 + log 2 (x + 1 ) + log 4 ( 2 x - 1 ) + log 0 25 (2x 


3 - X 2 + 6x - 3 j = log 4 Ịx 2 + X + 2 " 


Bài toán 12: Giải phương trình sau trên tập số thực: 

8 


lo Ỗ3 


8 'ì , , ( /— 3 - r\_, ( x + 4-Vx 2 + 8 x 

/-—- 7 = = +1 °gi Nx + 8-^x = log 3 - 1 ' = 

\j2x + 7 +\Ịlx-l J I 1 ' \ 2 x + 3-V4x 2 +12x-7 


IV. HƯỚNG DẪN GIẢI: 



Điều kiện xác định: X > V* + 8 > 0 .Ta có phương trình tương đương với: 


lơg 2 (V^T + l) + log 2 (V^Ĩ8) = log 2 (Vữ) <=>ỊV* + l + ljV* _ Vx + 8 — |x| 

Vì X > Vx + 8 >0 do đó: 

ị^\fx +1 + lỊ ^x — yfx~ị~ 8 — X — X +1 + ljỊ'\/x-i-T —lỊ <íí> \J X — \l X 8 +1 = •y/x +1 
Do 2 vế không âm, bình phương 2 vế, ta được phương trình: 

X+1 — \Ịx+8 + 2\l x — y/x+8 = X+1 <=> \fx+8 = 2"\/X — Vx: + 8 


Do 2 vế không âm, bình phương 2 vế lần 2 , ta được phương trình: 


x + 8 = 4x-4%/x + 8 <=>4^x + 8 = 3x-8 


3x - 8 > 0 

16(x + 8 ) = (3x-8 ) 2 
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,4 

3 <=>«{ 

9x 2 - 64x - 64 = 0 


,4 

3 


X 


*-|W 

= 8(TM) 


<=>x = 8. 


Kết luận: Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất: X = 8. 


Bài 2: Giải phương trình: logg Ịx 3 j + log 4 Ị(x -1) 2 + 3 j = log 2 (x + 2 ] + log 4 Ịx 2 -X- 1 j . 
Điều kiện xác định: X > 0. 

Ta có phương trình: log 2 3 Ịx 3 j + log 2 2 Ịx 2 -2x + 4j = log 2 (x + 2 ) + 1 °g 2 2 (x 2 -x-l) 

<=> log 2 (x) + log 2 (Vx 2 -2x + 4j = log 2 (x + 2 ) + log 2 (Vx 2 -x-1 j 

<=>log 2 íxVx 2 -2x + 4j = log 2 Ị(x + 2)Vx 2 — X — 1 j <=>xVx 2 - 2x + 4 =(x + 2)Vx 2 - x-1 


Do 2 vế không âm, bình phương 2 vế ta được phương trình: 
x 2 Ịx 2 - 2x + 4j = (x + 2) 2 Ịx 2 —X — lj <=>5x 3 -5x 2 -8x-4 = 0 


<=> (x - 2)^5x 2 + 5x + 2 j = 0 


x-2 = 0 

2 _ X<=>x = 2, 

5x 2 +5x + 2 = 0(wv) 


Kết luận: Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất: X = 2. 


Bài 3: Giải phương trình: 1 = log 0 25 Ịx 2 - X + 2 j + log 2 ỊX - 2 + v^x 2 +4x 


Đặt điều kiện xác định: V2x 2 +4x > 2 - X. 

Phương trình đã cho tương đương với: 1 = log 2 _2 Ịx 2 -x + 2j+log 2 íx-2 + ^2x 2 +4x 
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<=> 1 = log 2 Ịx - 2 + yỊlx 2 + 4x j- log 2 Ụx 2 -x + 2 ] Ị <=> log 2 2 = log 2 

V 


X-2 + V2x+ 4x 
Vx 2 -x + 2 


^ 2 = ^_2 + V2£+ 4x ^ 2 a/x 2 - x + 2 = x~2 + \Ị2x 2 +4x 

Vx 2 -x + 2 

Bình phương hai vế ta được: 4^x 2 -X + 2Ị = x 2 -4x + 4 + 2x 2 + 4x + 2(x-2) ^2x 2 +4x 


<=>x 2 -4x + 4 = 2(x-2) \Ỉ2x 2 +4x <=>(x-2) 2 = 2(x-2)^2x 2 +4x <=> 


= 2 (TM) 

-2 = 2^2x 2 +Ịx(*) 


l x - 2 íx>2 

Ta có (*) tương đương vói: í , ,2 / rt \ <=>í „ (Vô nghiệm). 

66 Ị(x-2) =4(2x 2 + 4x) [7x 2 + 20x-4 = 0 

Kết luận: Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất: X = 2. 


+ vX +1 Ị. 


Bài 4: Giải phương trình: ỉ + log 9 ^2x 2 + X + 1 j = log 3 ^2x 


Điều kiện xác định: 2x + Vxĩĩ > 0. Ta có phương trình trở thành: 


log 3 V 3 + log 3 2 ^2x 2 + X +1 j = log 3 ^2x + \Jx + l j 
<=> log 3 yỈ3 + log 3 ỊV 2 X 2 +x + lj = log 3 ^2x + Vx + 1 


<t=> log 3 ỊV 3 V 2 X 2 +X + 1 j = log 3 ^2x + Vx + lj <=> \j3yj2x 2 +X + 1 = 2x + Vx + 1 
Bình phương hai vế ta được: 6x 2 + 3x + 3 = 4x 2 + X +1 + 4x\lx + 1 
•e>x 2 -2xVx+ĩ + x + l = 0 <=>Ịx-\/xTĩj =0 <=»x = Vx+T <^>x = 


Kết luận: Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất: X = 


1+V5 
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Điều kiện xác định: < 


1-x >0 
1 + X>0 

V2-3x-4x 2 -yfx >0 <=> 0 < X < ■ 

' „ , _ 2 


2-3x-4x >0 
x> 0 


Bất phương trình tương đương với: log 2 , (l-x) > log 2 _, (l + x) + log 2 Ị-\/2-3x-4x 2 - \fx j 

<=>log 2 Vl-X +log 2 Vl + X >log 2 ỊV2-3x-4x 2 -\/xj 
<=>log 2 (Vl-xVl + x)>log 2 Ụl-3x- 4x 2 - Vx j 


<=> Vl-xVl + x > V2-3x-4x 2 - Vx <=> Vx + V 1-x 2 > \fĩ 


-X >v 2-3x-4x 


Bình phương hai vế không âm ta được: X +1 - X 2 + 2 JxỊĨ-x 2 j > 2 - 3x - 4x 2 
<=> 3x 2 +4x-l + 2Vx 2 +xVl-x ^0 <»3Ịx 2 +xj + 2Vx 2 +xVl-x-(l-x)>0 
^ỊVx 2 +x + Vl-xj(3Vx 2 + X -VT^j>0(*) 


Do xe 


0 ; 


-1+Vã 


Vx 2 +x + Vl-X >0. 


Bất phương trình (*) tương đương vói: 3-\/x 2 + x - Vl-X > 0 
<=> 3 \lx 2 +x > Vl-X <=>9(x 2 +xj>l-x <=>9 x 2 +10x-1>0 


<=> 


x> 


x< 


-5 + ^34 

9_Kết hợp vói điều kiện xác định 

-5-V34 


■xe 


-5 + V34 .-l + Vã 

/-V ^ r» 





Bài 6: Giải bất phương trình: 

^ + log 2 ịlx 2 + 3x j + log 4 (x + 2 ) > log 2 ịlx 3 +7x 2 + 14x +12 j. 

2x 2 + 3x > 0 

Điều kiện xác định: ^ X + 2 > 0 <=> X > 0. 

2x 3 + 7x 2 + 14x +12 > 0 

Bất phương trình tương đương với: 

log 2 V8 +log 2 Ị2x 2 + 3xj + log 2 2 (x + 2 ) >log 2 ^2x 3 +7x 2 + 14x + 12j 
<=> log 2 2 V 2 + log 9 Ị2x 2 + 3x j + log 2 \Ịx + l > log 2 ịlx 3 +7x 2 + 14x +12 j 
<^>log 9 ^4x 2 + 6xj yịĩx+Ã >log 2 Ị2x 3 +7x 2 +14x + 12j 

<=>(4x 2 + 6x)^2x + 4 >2x 3 +7x 2 +14x + 12 <=> 2x(2x + 3)V2x + 4 >(2x + 3)(x 2 +2x+4) 

<=>(2x + 3)Ịx 2 + 2x+4-2xV2x + 4j<0<=>(2x + 3)Ịx-\/2x + 4 j <0 

Do: x>0=>2x + 3>0, suy ra bất phương trình tương đương vói: ịx — V 2 X + 4 Ị < 0 

Mặt khác: Ịx-V^x+ĩỊ > OVx > 0. Do đó ta có: X-V 2 X + 4 =0 <=>x = V 2 X + 4 

, „ _ „ „. » _ \x = l + J5(TM) _ r- 

<=>x 2 = 2x + 4( Do 2 vếkhông âm) <=>x 2 -2x-4 = 0 <=> 1.) '<=>x = l + v5 

X = 1 -V5(l) 


Kết luận: Vậy bất phương trình có nghiệm duy nhất: X = 1 + 
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Bài 7: Giải phương trình: log 3 (x-l) = log 27 Ịx 2 -2x + lj + log 9 Ịx-7+2Vx-8 j . 


X — 1 > 0 

Điều kiện xác định: < 

X 2 - 2x +1 > 0 

r— x>8. 

X-7 + 2VX-8 >0 


x-8 > 0 

V 


Phương trình đã cho tương đương với: log 3 (x-1)-log 3 3 (x -1) = log 3 2 íx - 8 + 2Vx-8 +1 



í \ 

1 - 

yj(x- 1) 2 = log 3 'x/x — 8 + 2.-\l X — 8 +1 <»log 3 

X — 1 

= 1 °S3 ^ 

lVv-h 2 J 


<=>l]x-l = Ậy/x-8 + lj = Vx-8 +1 
Đặt u = \Jx-l ^u 3 =x-l<=> x = u 3 +1. 


Thay vào phương trình ta có: u - \lu 3 -7 +1 


<=>«—! = \ln 3 -7 <=> 


u- 1>0 Ịu> 1 

(w-l) 2 =w 3 -7 Ịm 3 -M 2 +2m-8 = 0 


<=>< 


M > 1 

(w-2)(u 2 +u + ề) = 0 


<=>< 


M> 1 

u-2 = 0 ^m = 2^x = 9(TM). 

+ w + 4 = 0(wv) 


M 


Kết luận: Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất: X = 9. 



Điều kiện xác định: 


x-Vx + 3> 0 
2x 2 + 2x + 6 > 0 
x 2 -x-3>0 
x + 3 >0 


<=>x> 


1 + VĨ3 
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Ta có phương trình trở thành: lnỊx-V* + 3 j + ln-\/2x 2 + 2x + 6 =lnỊx 2 -x-3j 


<=>ln 


Ịx-Vx + 3jV2x 2 +2x + 6 =lnỊx 2 -x-3j 


<=>Ịx-V* + 3jỊ\/2x 2 + 2x + ój = x 2 -x-3 = Ịx~Vx + 3jỊx + Vx + 3Ị 

, /-— /-— íx>0 1 + VĨ3 

Trường hợp 1: Với x-vx + 3 =0<=>x = Vx + 3 <=M <^>x = —r—■ 

X =x+3 2 


Trường hợp 2: Với V 2x 2 +2x + 6 = X + \Ịx+3 . 

Do 2 vế không âm, bình phương hai vế ta được: 

2x 2 +2x + 6 = x 2 +x + 3 + 2xyịx + 3 <=> X 2 -2xVx + 3 + X + 3 = 0 

1 + VĨ3 


<=>ịx-\Jx + 3^l = 0<=>x-V* + 3 =0: 


■ X = ■ 


Kết luận: Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất: X ■ 


1 +VĨ3 


Bài 9: Giải phương trình: 

log 2 ịx 2 + 16x +19j = 1 + log 9 (x + 2) + log 2 Ụ2X 2 +1ÓX + 18 - \lx 2 -1 

X 2 +1ÓX + 19 >0 
x + 2 > 0 


Điều kiện xác định : 


< V2x 2 + 16x +18 - Vx 2 - 1 > 0 ^ X e (-8 + 3 ^; -1] u [l; +00). 
2x 2 +16x + 18>0 

X 2 -1 > 0 


Ta biến đổi phương trình trở thành: 

log 2 Ịx 2 + 16x +19 j = log 2 2 + log 2 (x + 2) + log 2 Ụ 2 X 2 +1ÓX + 18 - *Jx 2 -1 
^log 2 (x 2 +16x + 19) = log 2 2(x + 2)Ị^2x 2 + 1ÓX + 18 - V * 2 -lỊ 
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<=>x 2 + 16x + 19 = 2(x + 2)Ị\/2x 2 + 1ÓX + 18 -jx 2 -lj 


o X 2 +16X + 19 


2(x + 2)(x 2 +16x + 19) 


/2x + 1ÓX + 18 + 


\lx 2 -ĩ 


Trường hợp 1: Với: x 2 +16x + 19 = 0^x = -8±3^. 

Trường hợp 2: Với: ^2x 2 + 16x +18 Wx 2 -1 = 2 (x + 2 ) <W2x 2 + 16x +18 = 2 (x + 2 ) — 


Bình phương hai vế ta được: 2x^ +1ÓX + 18 = 4(x + 2) + Ịx 2 -lj-4(x + 2 


4(x + 2)Vx 2 -1 =3x 2 -3 ^>4(x + 2)Vx 2 -1 -3(x 2 -l) = 0 <=> Vx 2 -l|4x + 8-3Vx 2 -lỊ = 0 


Vĩ^-ĩ = 0 X 2 -1 = 0(1) 

4x + 8-3Vx 2 -l =0 4x + 8 = 3Vx 2 -l(2) 


Giải (D: x 2 -l = 0o 


X = -1 


x>-2 


Giải (2): 4x + 8 = ; 


4x + 8 > 0 


(4x + 8) 2 =9(x 2 -l) 


-32 + 3^57 
7 

-32-3 >/57 


Kết hợp với điều kiện xác định, ta thu được các nghiệm: X = 1 và X = -1 
Kết luận: Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm: X = 1 và X = —1. 
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Ix 1 -7 +Jlx 2 -4 > 0 


x-yx -3 >0 

Điều kiện xác định: < 2x 2 - 7 > 0 

2x 2 -4 > 0 
X 2 - 3 > 0 


<=> X > ■ 


Phưong trình đã cho tương đương với: 
log 3 3+log 3 _ 1 Ụlx 2 -7 + \llx 2 -4j = log 3 |x-Vx 2 -3j 

<t=>log 3 3-log 3 Ụlx 2 - 7 + \llx 2 - 4 j = log 3 Ịx-Vx 2 -3j 

< ^ > I - ;- ) - — log 3 íx _ "\/x -3) ‘tí* ĩ= 

W2x 2 -7+V2x 2 -4j 3 V ' 4ĩx 


= x-vx 


/2x 2 -7 + V2x 2 -4 


>x 2 -7+V2x-4 


^3 = K/2x 2 -7+V2x 2 -4 x-Vx 2 -3 h»3 = 


3 v2x 2 -7 + v2x 2 -4 


x + Vx 


<=>x + Vx 2 -3 = V2x 2 -7 + V2x 2 -4 <=> V2x 2 - 4 -yx 2 - 3 = x-v2x 2 -7 


/2x 2 -4-\/x 2 -3 = ix-V2x 2 -> 


3x 2 -7 - 2v2x 2 - 4 Vx 2 - 3 = 3X 2 - 7 - 2xV2x 2 - 7 <=> V2x 2 - 4 Vx 2 


-3 = xv2x -7 


Do 2 vế không âm, bình phương tiếp hai vế ta được: 


2x 2 -4Vx 2 -; 


í Ị =x 2 (2x 2 -7)<=>-; 


2x 2 - 7 <=> -3x 2 +12 = 0 <=> 


x = 2 
X = -2 


Kết hợp điều kiện xác định, ta được: X = 2. 


Kết luận: Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất: X = 2. 
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Bài 11: Giải phương trình: 

l + log 2 (, 

x + l) + log 4 (2x-l) + log 0 25 Ị2x 3 - X 2 +6x-3j = log 4 Ịx 2 + x + 2j. 


x + 1 > 0 

Điều kiện xác định: \ 

2x-l>0 \ 

, , <=>x>-. 


2x -X +6x-3>0 2 


X 2 + X + 2 > 0 

V 


Phương trình tương đương vói: 

log 2 2 + log 2 (x +1) + log 2 2 (2x- 1)-+ log 2 _ 2 (2x 3 -X 2 + 6x -3 j = log 2 2 (x 2 + X + 2 ) 
<=> log 2 2 + log 2 (x + 1 ) + log 2 yj2x-l = log 2 V 2x 3 -X 2 +6x-3 + log 2 yjx 2 +X + 2 
<=>log 2 Ịj2(x + l)V2x-l = log 2 Ụlx 3 -x 2 +6x-3\/x 2 +x + 2j 


<=>2(x + l)V2x-l = V 2x 3 -X 2 +6x-3 \lx 2 + X + 2 
<=>2(x + l)V2x-l = ^2x-l']x 2 +3\lx 2 +X + 2 . 


Vì X > , phương trình tương đương vói: 2 (x + 1 ) = \Ịx 2 +3 Vx 2 +X + 2 . 


Do 2 vế không âm, bình phương hai vế ta được: 4(x + l) 2 =Ịx 2 + 3j(x 2 +X + 2 
<=> X 4 + X 3 + X 2 - 5x + 2 = 0 <=> (x - l)Ịx 3 + 2x 2 + 3x - 2 j = 0 

x = l(TM) 

x 3 +2x 2 +3x-2 = ơ(*) 


<=> 


x-1 = 0 

X 3 + 2x 2 +3x-2 = 0 


<=> 


Ta cần chứng minh phương trình (*) vô nghiệm trên miền xác định. 

Xét hàm số /(x) = x 3 +2x 2 +3x-2 với x> 2 ' Ta có: /'(x) = 3x 2 +4x + 3>0. 


Bảng biến thiên: 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



Từ bảng biến thiên ta thấy phương trình X 3 + 2x 2 +3x-2 = 0 vô nghiệm vói x>y-. 


Như vậy phương trình chỉ có 1 nghiệm duy nhất X = 1 (Thỏa mãn điều kiện ) 
Kết luận: Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất: X = 1. 

Bài 12: Giải phương trình: 

iog 3 í , 8 , = ì + log 1 (7ĩ+8-'/ĩ) = iog 3 — x+4 ị^ x + = 

^VTĩTTĩ+TĩỉTT) > \2 x+3-sITTTĨ2x 


Điều kiện xác định: X > 4. 

2 


Phương trình đã cho tương đương với: 

/ \ 

8 


lo S 3 


V2x + 7+V2x-l 


-log 3 (Vx + 8-Vxj = log 3 


x + 4-Vx 2 +8x 
2x + 3 - -v/ềx 2 +12x-7 


<^!og 3 


\Ịlx + 7 + V2x-1 jx+8 -\[x 


= lo g 3 


x + 4-Vx z +8x 


2x + 3 - Vĩx z + 12x - 7 


<=> 


<=> 


8 1 _ x+4-Vx 2 +8x 

V2x + 7+V2x-l Vx + 8-x/x 2 x + 3 -V4 x 2 + 12 x-7 

(V2x + 7+V2x^Ĩ)(V2x + 7-V2x-iỊ 1 _ 2 x + 8-2yỊx 2 + 8x 

yj2x + 7 + V 2x —1 yJx + 8 — Vx 4x + 6 — 2-\/4x 2 +12x—7 
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V2x + 7-V2x-l _ x + (x + 8)-2yfx^x + 8 _ (Vx + 8-Vxj 

^Jx + 8-yfx (2x + 7) + (2x-l)-2>/2x + 7 \Ịĩx-ĩ ụ2x + 7-^2x-lỊ 

<=>Ịa/* + 8 -Vxj = ỊV2x + 7-V2x-lj <=> \Jx + 8 ~4x - \l2x + 7 -yỊlx-l 

•tí> V2x + 7 + "v/x = V2x — 1 + + 8 . 

Bình phương hai vế ta được: 

3x + 7 + 2^2x + 7 yfx = 3x + 7 + 2yJ2x— 1 "t" 8 \/2x + 7 >/x = V 2x — 1 "t" 8 X = 1. 

Kết luận: Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất: X = 1. 



